
.LLSX,QHSX 

.Mâu thuẫn 

.Học chi tiết các phạm trù 

.Nhà nước 

.Kiến trúc thượng tầng,hạ tầng 

.Ý thức 

.Nội dung các trường phái triết học 

  

shared by 1 mem page: 

"đề của mình có đến mấy câu xoanh quanh vấn đề "LLSX là 

nội dung vật chất của QTSX,QHSX là hình thức xã hội của 

quá trình đó" 

các bạn nên học kĩ chương III-chủ nghĩa duy vật lịch sử,một 

vài vấn đề liên quan đến lượng-chất,về 

CNDT,CNDV,DVBC.... 

một điều nữa là các câu có đáp án dài nhất thường là đáp án 

đúng" 

  

  

1. tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng CS " của ai vào năm 

nào?->Friedrich Engels và Karl Marx viết năm 1848 

2. học quan hệ sx vs lực lương sx. cấu trúc thượng tầng hạ 

tầng nhé vì có tầm khoảng chuc câu 

3. nguồn gốc xã hoi cua CN MLN -> các cuộc cách mạng :-

?? 

4,Khái niệm về kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng. mối 

quan hệ giữa chúng (cái nào qđ cái nào).->Cơ sở hạ tầng 

quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng 

tầng, nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng là 

sự phản ánh đối với cơ sở hạ tầng. 

5,Chủ nghĩa duy tâm có mấy hình thức? -> 2 

6, Nhà nước và chính quyền địa phương thuộc cơ sở hạ tầng, 

kiến trúc thượng tầng hay cả 2?->kiến trúc thượng tầng 

7, Cái gì dẫn tới sự thay đổi về chất? ->

lượng 

8, phản nguyên tử, phản hạt nhân là tồn tại vật chất, phi vật 

chất hay ko là tồn tại vật chất?->tồn tại vật chất??? 

 

10.Triết học có vai trò là 

a, thế giới quan 

b.Phương pháp luận 

c.cả hai 

 11.có câu có mấy loại dv-?dv cổ đại, dv siêu hình, dv biện 

chứng 

12. điều kiện tự nhiên của nhận thức 

13. tiền đề lý luận của vật chất-> triết học cổ điển đức, chủ 

nghĩa k tưởng pháp, kt ctrị học 

14.hình thức đấu tranh cao nhất của giai kấp vô sản ?-> Là 

đấu tranh chính trị nhé. 

15.giai đoạn nhận thức gắn với thực tiễn?-> Là nhận thức 

cảm tính. 

16.nguồn gốc Triết:-> cổ điển Đức, không tưởng Pháp, 

Anh. Nhớ ngắn gọn 

17.điền vào chỗ trống thì là cái riêng và chung 

18.cụm từ quan trọng trong khái niệm Vật chất?->"thực tại 

khách quan" 

19.yếu tố giữ vai trò quyết định trog tồn tại xã hội ?-> là 

phương thức sản xuất 

20.trong lực lượng sản xuất yếu tố nào quan trọng nhất?-

> con  người 

 21.theo Mac Lenin thì Nhà nước là gì 

22.vai trò của ý thức cá nhân đối với xã hội? ->ý thức cá 

nhân là phương thưc tồn tại và biểu hiện của ý thức xã 

hội 

23.theo Triết hoc con người là động vật bậc cao or động vật 

lí trí->bậc cao 

24.thế giới quan khoa học là của chủ nghĩa nào? 

25.trong xã hội có giai cấp thì nhân tố nào đóng vai trò quan 

trọng nhất trong kiến trúc thượng tầng?->hình thái ý thức 

ct và pháp quyền cùng hệ thống thiết chế, tổ chức chính 

đảng và nhà nước là 2 thiết chế, tổ chức quan trọng nhất 

trong hệ thống kiến trúc thượng tầng của xh 

26.mối quan hệ giữa ý thức dân tộc và ý thức giai cấp. 

27.tại sao nước ta trên con đường tiến lên xh cn phải xây 

dựng nền kinh tế nhiều thành phần?. 

28.giai đoạn nhận thức cảm tính còn đc gọi là gì?->trực 

quan sinh động 

29.mối quan hệ giữa tâm lí xã hội và hệ tư tưởng->(cái nào 

phụ thuộc cái nào??hay là mqh biện chứng???). 

30.bản chất,cái chung,tất nhiên là các phạm trù có đồng nhất 

nhau k?. 

31.nhận thức cảm tính tạo ra nhận thức gì?->nhận thức 

kinh nghiệm? 

32.khái niệm và tính chất của phán đoán?. 

33.sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng chỉ phụ thuộc vào 

cơ sở hạ tầng là Đ hay S?. -> Sai 

34.Nguồn gốc tự nhiên,nguồn gốc xã hội của ý thức. 

35.một số câu nói về ý niệm tuyệt đối->suy ra là chủ nghĩa 

duy tâm chủ quan hoặc phép biện chứng siêu hình của 

Hê Ghen 

36.Quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên. 

37.Sai lầm của chủ nghĩa duy vật chất phác->đồng nhất vật 

chất vs ..... 

38.tại sao nói phát triển khoa học là một lực lượng quan 

trọng trong LLSX?. 

39.điều kiện then chốt để giành thắng lợi của cm xh->sự kết 

hợp đúng thời đúng đắn của các nhân tố khách quan và 

chủ quan... 

40.khái niệm lượng,cái riêng,cái chung,sự chuyển hóa đc 

cho nhau của cái đơn nhất và cái chung.  

41.sắp xếp các hình thái kinh tế xh->cộng sản nguyên 

thủy,chiếm hữu nô lệ,phong kiến,tư bản,cộng sản cn 
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42.môi liên hệ phổ biến là gì?. 

43.tính chất của vật chất->tồn tại khách quan,không phụ 

thuộc cảm giác 

44.nhân tố quan trọng nhất trong cơ QHSX->QH chiếm 

hữu tư liệu lao động 

45.khái niệm cơ sơ hạ tầng,kiến trúc thượng tầng,mối quan 

hệ giữa ý thức xh và tồn tại xh............... 

46.quan niệm siêu hình về sự phất triển thừa nhận ko thừa 

nhận gì ? 

47. Đ/a: Cái chung và cái riêng có thể chuyển hóa lẫn cho 

nhau.-> (Chọn đ/a sai thì phải, k thì chọn ngược lại nhé) 

48. Phán đoán là gì? 

49.Có mấy loại phủ định? 

50.. ?: "Con ng là tổng hòa các mối quan hệ XH..." Đ/a: 

Trong tác phẩm "Luận cương Phoi ơ bắc" của Mác về 

bản chất XH của con ng 

51. ? về k/n chủ nghĩa duy vật siêu hình 

52. LLXH quyết đinh QHXH 

53. Cho 1 nhận định...sau đó xác định thuộc quan điểm nào 

trong các quan điểm sau: DT khách quan, DT chủ quan, 

DV biện chứng (Học mấy k/n này) 

54. Yếu tố quan trọng nhất của KTTT trong XH có giai 

cấp (Mình nghĩ là "Nhà nước" - theo trong vở thầy giáo 

cho ghi) 

55. Lực lượng SX gồm: Con người và Tư liệu SX 

56."Trong chân không...luôn...nước luôn sôi ở 100 độ C" nói 

về? Đ/a: Trong những đk giống nhau, cùng 1 nguyên 

nhân sẽ cùng 1 kq 

57. Phương thức sản xuất... Đ/a: là cách thức SX của..... 

58. Nguồn gốc XH của ý thức? Đ/a: Lao động và ngôn ngữ 

59. Đường lối của nước ta là......Đ/a: Chủ nghĩa M-L và tư 

tưởng HCM 

60. Chủ nghĩa M-L là: Đ/a: Thế giới quan, phương pháp 

luận 

61. ...Cách mạng XH..là: Đ/a: HTSX thay thế...,cao hơn. 

52. Học k/n chủ nghĩa duy vật siêu hình. 

53. Mấy cặp phạm trù Bản chất - hiện tượng, nguyên nhân - 

kết quả, nội dung - hình thức là nội dung đ/a bg ta bắt điền 

vào chỗ trống nhưng nghe lạ lắm. t nhớ mang máng có 1 câu 

đại khái là điền 1 trong 3 cặp trên vào chỗ trống: ".....nếu 

như nhau, thì mọi lập luận khoa học đều không có nghĩa". 

54.Bạo lực là nhân tố quyết định sự hình thành giai cấp 

? Đ/S/Ý kiến khác 

55. QHSX và LLSX cái nào là nội dung, cái nào là hình 

thức xã hội? 

56. Hạt nhân duy lý của Các mác thừa hưởng từ Heghen là 

chỉ gì? Thế giới quan của hegel or phương pháp luận or.... 

57. Bản chất hiện ra, hiện tượng là có tính bản chất là câu 

nói của ai, biểu đạt mối quan hệ gì? 

58. Trong xã hội có giai cấp, mọi tư tưởng đều có tính giai 

cấp đúng hay sai? 

59. Chủ nghĩa duy tâm tại sao lại xuất hiện? Do con ng ko 

nhận thức đc tg hay do xã hội chai giai cấp hay cả 2.. 

60. Trong LLSX yếu tố TLSX là yếu tố quyết định đúng hay 

sai? 

61. Trong nền kinh tế công nghiệp hiện đại, mọi mâu thuẫn 

đều có thể giải quyết bẳng hòa bình mà ko cần cách mạng xã 

hội đúng hay sai? 

62. Ý thức đc phản ánh qua đâu? con người, mọi vật thể 

sống hay bất cứ dạng vật chất nào 

63. ngôn ngữ là gì của ý thức? nội dung, nội dung trung tâm 

hay cái vỏ hay cả 3. 

64. có mấy chủ nghĩa duy tâm cơ bản? 

65. trong xã hội hiện đại, triết học mác có cần thiết ko? vì 

sao? 

66. trong quan điểm mác, Việt nam cần chú trọng phát triển 

gì đầu tiên: 

a, kinh tế, (Vì theo Mác kinh tế quyết định thể chế chính 

trị ) 

b,chính trị, văn hóa, xã hội 

c, chính trị 

d, tất cả các phương án 

67. cơ sở hạ tầng là tiền đề cho chính trị, nhà nước, tôn 

giáo? 

A, đúng 

B, sai 

c, đúng nhưng chưa đủ vì ct, nhà nước, tôn giáo còn tồn 

tại độc lập tg đối 

68. trong xã hội có giai cấp, quan hệ nào được xét đến/ nhìn 

thấy/ quyết định hay gì gì đấy để phân chia giai cấp? a. 

quan hệ thống trị? 

b, quan hệ mầm mống 

c, quan hệ tàn dư 

d,cả ba 

69. các yếu tố cơ bản tồn tại xã hội? -> phuong thuc sx vat 

chat, cac yeu to phu thuoc vao dieu kien tu nhien - hoan 

canh dia li va xa hoi  

70.tồn tại xã hội thay đổi ngay lập tức ý thức xã hội thay 

đổi? Đúng hay sai? 

71.quan điểm triết học trước Mác có sai lầm gì? 

a. đánh đồng vật chất vs vật thể 

b. đống nhất vật chất vs vật thể hoặc t/c vật thể 

->quan điểm triết học trc Mác là đánh đồng khái niệm vật 

chật chất trong triết học và vật chất trong khoa học   

72. Triết học mác được kế thừa/xây dựng/nguồn gốc/tham 

khảo gì đấy từ: 

a. triết học cổ điển đức 

b, trường phái ko tưởng pháp? 

c, triết học anh 

d, cả 3 
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